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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH ĐIỆN BIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:   07/BC-VHXH
	Điện Biên, ngày  3  tháng 3  năm 2021


BÁO CÁO 
Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội, 
Hội đồng nhân dân tỉnh 

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV đã ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có 07 thành viên, gồm: 01 Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 04 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. 
Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đã miễn nhiệm 01 phó Trưởng ban chuyên trách (để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của cấp có thẩm quyền). Hiện tại Ban có 06 thành viên gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban chuyên trách và 04 Ủy viên hoạt động kiêm nghiệm (Trong đó có 02 đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và 02 đại biểu là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025). 

Các Thành viên của Ban cơ bản có trình độ, có kinh nghiệm công tác, là lãnh đạo chủ chốt ở sở ngành tỉnh và địa phương, một số đại biểu đã làm nhiệm vụ đại biểu từ 1 đến 2 nhiệm kỳ, có tâm huyết và kỹ năng hoạt động, có kiến thức hiểu biết về pháp luật, am hiểu tình hình kinh tế xã hội của đại phương, tập quán của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đây là những điều kiện thuận lợi và tiền đề quan trọng để các đại biểu làm tốt nhiệm vụ của mình. 
Ban Văn hóa - Xã hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; các Ủy viên chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo mỗi lĩnh vực hoạt động đều có Ủy viên theo dõi, phụ trách, thường xuyên thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Hàng năm, trên cơ sở chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban đã chủ động xây dựng chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng, năm để chủ động thực hiện. Lãnh đạo chuyên trách định kỳ thực hiện chế độ giao ban tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai các nhiệm vụ công tác mới. Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các kế hoạch công tác được xây dựng, thảo luận dân chủ, công khai, thống nhất trong tập thể trước khi tổ chức triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Công tác chuẩn bị, tham gia các kỳ họp HĐND tỉnh
Nhiệm kỳ 2016- 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 17 kỳ họp (trong đó có 11 kỳ họp thường lệ, 06 kỳ họp chuyên đề). Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc tham gia cùng Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo theo Luật định. 
Lãnh đạo Ban dự các cuộc họp của UBND tỉnh và tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, Nghị quyết về các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh; các ý kiến của Ban tham gia cơ bản được UBND tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung vào văn bản trước khi thông qua HĐND tỉnh.

Công tác thẩm tra  dự thảo Báo cáo, dự thảo Nghị quyết được thực hiện đúng quy trình; Ban đã chủ động phối hợp với các sở, ngành trong quá trình chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, đối chiếu với các cơ chế, chính sách có liên quan, kết hợp trao đổi thông tin, cập nhật số liệu để xây dựng báo cáo thẩm tra có chất lượng.
Hoạt động thẩm tra có nhiều đổi mới mang tính phản biện cao; đảm bảo khách quan, khoa học, làm rõ được cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, những nội dung phù hợp, chưa phù hợp, giúp các đại biểu HĐND tỉnh có thêm căn cứ để thảo luận và xem xét, quyết định. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban đã tiến hành chủ trì thẩm tra 41 báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 26 nội dung trình kỳ họp. Các dự thảo Nghị quyết được HĐND thông qua bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình địa phương, lĩnh vực VHXH. 
Hoạt động chất vấn tại kỳ họp có nhiều đổi mới cả về phương thức và nội dung chất vấn. Các thành viên tích cực tham gia chất vấn UBND tỉnh và các thành viên Ủy ban. Nội dung chất vấn là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận phản ánh và được cử tri và nhân dân quan tâm; các vấn đề chưa được trả lời thỏa đáng, Ban tiếp tục tái chất vấn tại các kỳ họp tiếp theo. Thông qua hoạt động chất vấn của các thành viên Ban, nhiều vấn đề đã được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo, giải quyết kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.
2. Công tác giám sát chuyên đề, khảo sát


Hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát nắm tình hình của Ban luôn bám sát vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, chương trình giám sát của Ban hàng năm và ý kiến của cử tri. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội, cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Ban đã tổ chức giám sát 08 chuyên đề, giám sát 02 chuyên đề theo yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội, 06 cuộc giám sát thường xuyên, ngoài ra tổ chức nhiều cuộc khảo sát nắm tình hình. Qua các cuộc giám sát, khảo sát, đã đề xuất, kiến nghị 126 nội dung đối với các Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở ngành, UBND cấp huyện, tập trung vào lĩnh vực Văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch, an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, lao động và việc làm, thông tin truyền thông,.... Nhìn chung, các kiến nghị cơ bản được các đơn vị chịu sự giám sát và các đơn vị có liên quan thực hiện tương đối nghiêm túc, hiệu quả. Theo kiến nghị của Ban sau giám sát, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo kịp thời các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Trong nhiệm kỳ, Ban Văn hóa - Xã hội đã tham mưu cho HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề. Tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành 02 nghị quyết về giám sát, làm cơ sở cho UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh. Lãnh đạo Ban đã tham gia đầy đủ các đoàn giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh, các đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và phối hợp, tham gia các đoàn giám sát của các Ban HĐND tỉnh. 

Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri đã được Ban thực hiện rà soát, phân loại kiến nghị cử tri và ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả trong nhiệm kỳ 2016-2021 Ban đã theo dõi, giám sát 138 kiến nghị, trong đó có 134 kiến nghị đã được giải quyết xong chiếm 97,13%; 01 kiến nghị đang giải quyết chiếm 0,7%; còn 03 kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian tới chiếm 2,17%. 
3. Các nhiệm vụ, hoạt động khác
- Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ các cuộc họp hàng tháng và tham gia ý kiến có trách nhiệm về các nội dung họp của Thường trực HĐND và UBND tỉnh khi được mời.
- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh nội dung các phiên giải trình, các nội dung giải trình phù hợp, sát với tình hình đơn vị, địa phương: Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử; Công tác quản lý an toàn thông tin mạng, về hoạt động báo chí trên địa bàn; tình hình triển khai, kết quả thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử, công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
-  Ban VHXH tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, đảm bảo đúng chế độ chính sách và đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh; phê duyệt các dự án đầu tư, phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội.
- Ban thường xuyên nghe báo cáo, nắm tình hình và tham gia ý kiến với các sở, ngành trong khối văn hóa xã hội về dự thảo Đề án, Tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Các đơn vị trong khối Văn hóa xã hội tiếp thu và luôn đánh giá cao hoạt động của Ban VHXH nhiệm kỳ 2016-2021.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo thời gian và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chất lượng các hoạt động luôn được đề cao và có chuyển biến rõ nét. 
- Các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, chất vấn được nâng cao hơn về số lượng và chất lượng; luôn luôn đổi mới cả về phương thức và nội dung, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng với Thường trực HĐND tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

- Trong thực hiện nhiệm vụ luôn đảm bảo theo quy chế, phát huy tính dân chủ sáng tạo của các thành viên. Các thành viên chủ động, tích cực sắp xếp công việc chuyên môn, tham gia các hoạt động của Ban cũng như của HĐND tỉnh. 

2. Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế
- Một số kiến nghị của cử tri Ban đã đề nghị nhiều lần, nhưng do nguyên nhân khách quan đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, như Dự án Trung tâm thi đấu đa năng tỉnh, dự án Trung tâm Thanh thiếu niên...
- Việc theo dõi các kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên; Một số nội dung kiến nghị chưa được các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

3. Một số kiến nghị
- Đề nghị Tỉnh ủy từng bước cơ cấu Trưởng Ban (chuyên trách) của HĐND tỉnh tham gia cấp ủy.
- Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách ở các Ban của HĐND tỉnh, lựa chọn những đại biểu có kinh nghiệm, trình độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc chung; có chế độ chính sách đặc thù cho đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.
- Đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu QH&HĐND tỉnh thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên giúp việc nâng cao trình độ và năng lực công tác, chuyên nghiệp trong tham mưu và phục vụ Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Trên đây là Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Thành viên Ban VHXH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Phòng Tổng hợp;

- Lưu: VT.
	TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Nhữ Văn Quảng


Phụ lục 1

Danh mục Nghị quyết 
 của HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Ban VHXH, HĐND tỉnh 

tham mưu, thẩm tra trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-VHXH ngày       /     /2021 của Ban VHXH - HĐND tỉnh)

	STT
	Ký hiệu
	Trích yếu nội dung
	Thời gian ban hành
	Kỳ họp

	1 
	16/2016/NQ-HĐND
	Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 (Lĩnh vực VHXH)
	04/8/2016
	Kỳ thứ 02

	2 
	20/2016/NQ-HĐND
	Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn toàn tỉnh
	04/8/2016
	Kỳ thứ 02

	3 
	22/2016/NQ-HĐND
	Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh
	04/8/2016
	Kỳ thứ 02

	4 
	31/NQ-HĐND
	Thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
	14/10/2016
	Kỳ thứ 03

	5 
	26/2016/NQ-HĐND
	Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	11/10/2016
	Kỳ thứ 03

	6 
	30/NQ-HĐND
	Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020 
	14/10/2016
	Kỳ thứ 03

	7 
	51/NQ-HĐND
	Về Đề án đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Điện Biên tại các tỉnh Bắc Thái Lan, giai đoạn 2016-2025
	10/12/2016
	Kỳ thứ 04

	8 
	45/NQ-HĐND
	Thông qua Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020
	10/12/2016
	Kỳ thứ 04

	9 
	49/NQ-HĐND
	Thông qua Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
	10/12/2016
	Kỳ thứ 04

	10 
	48/2016/NQ-HĐND
	Quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên
	10/12/2016
	Kỳ thứ 04

	11 
	 36 /2016/NQ-HĐND
	Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017 (Lĩnh vực VHXH)
	10/12/2016
	Kỳ họp 04

	12 
	70/NQ-HĐND
	Thông qua Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030
	13/7/2017
	Kỳ họp 05

	13 
	62/2017/NQ-HĐND
	Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 (Lĩnh vực VHXH)
	13/7/2017
	Kỳ họp 05

	14 
	68/2017/NQ-HĐND
	Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	13/7/2017
	Kỳ họp 05

	15 
	69/2017/NQ-HĐND
	 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	13/7/2017
	Kỳ họp 05

	16 
	77/2017/NQ-HĐND
	Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	09/12/2017
	Kỳ họp 07

	17 
	78/2017/NQ-HĐND
	Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	09/12/2017
	Kỳ họp 07

	18 
	76/2017/NQ-HĐND
	Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 (Lĩnh vực VHXH)
	09/12/2017
	Kỳ họp 07

	19 
	83/NQ-HĐND
	Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 (Lĩnh vực VHXH)
	20/7/2018
	Kỳ họp 08

	20 
	87/NQ-HĐND
	Về việc giao bổ sung biên chế công chức, viên chức và thống nhất chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018
	20/7/2018
	Kỳ họp 08

	21 
	95/NQ-HĐND
	Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 (Lĩnh vực VHXH)
	07/12/2018
	Kỳ họp 09

	22 
	07/2018/NQ-HĐND
	Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	07/12/2018
	Kỳ họp 09

	23 
	06/2018/NQ-HĐND
	Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	07/12/2018
	Kỳ họp 09

	24 
	110/NQ-HĐND
	Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 (Lĩnh vực VHXH)
	10/7/2019
	Kỳ họp 10

	25 
	113/NQ-HĐND
	Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ 
	10/7/2019
	Kỳ họp 10

	26 
	15/2019/NQ-HĐND
	Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	26/8/2019
	Kỳ họp 11

	27 
	131/NQ-HĐND
	Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 (Lĩnh vực VHXH)
	06/12/2019
	Kỳ họp 12

	28 
	16/2019/NQ-HĐND
	Ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
	06/12/2019
	Kỳ họp 12

	29 
	17/2019/NQ-HĐND
	Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh
	06/12/2019
	Kỳ họp 12

	30 
	131/NQ-HĐND
	Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 (Lĩnh vực VHXH)
	06/12/2019
	Kỳ họp 12

	31 
	140/NQ-HĐND
	Sửa đổi,bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyếtsố382/NQ-HĐND, ngày 10/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat 
	06/12/2019
	Kỳ họp 12

	32 
	151/NQ-HĐND
	Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên
	14/4/2020
	Kỳ họp 13

	33 
	23/2020/NQ-HĐND
	Quy định việc cấp phát miễn phí Báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam
	15/7/2020
	Kỳ họp 14

	34 
	169/NQ-HĐND
	Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 (Lĩnh vực VHXH)
	15/7/2020
	Kỳ họp 14

	35 
	171/NQ-HĐND
	Về chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ
	15/7/2020
	Kỳ họp 14

	36 
	186/NQ-HĐND
	Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Lĩnh vực VHXH)
	08/12/2020
	Kỳ họp 16

	37 
	189/NQ-HĐND
	Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 (Lĩnh vực VHXH)
	08/12/2020
	Kỳ họp 16

	38 
	34/2020/NQ-HĐND
	Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Điện Biên
	07/12/2020
	Kỳ họp 16

	39 
	31/2020/NQ-HĐND
	Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	08/12/2020
	Kỳ họp 16

	40 
	32/2020/NQ-HĐND
	Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	07/12/2020
	Kỳ họp 16

	41 
	33/2020/NQ-HĐND
	Quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh
	07/12/2020
	Kỳ họp 16


Phụ lục 2

Danh mục các cuộc giám sát

của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
(Ban hành kèm theo Báo cáo     /BC-VHXH ngày    /   /2021 của Ban VHXH - HĐND tỉnh)

	STT
	Nội dung giám sát, khảo sát
	Tổng số kiến nghị
	Số kiến nghị đã được giải quyết (tỷ lệ %)

	Năm 2016

	1
	CĐ Tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 272/NQ-HĐND ngày 24/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
	08
	100

	2
	Công tác đầu tư, quản lý sử dụng các công trình vệ sinh trong trường học trên địa bàn tỉnh
	04
	100

	Năm 2017

	3
	CĐ Việc thực hiện Luật BHYT và Luật BHXH tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ĐB từ năm 2011 đến năm 2016 
	10
	100

	4
	CĐ Tình hình triển khai, thực hiện Mô hình trường học mới ở Việt Nam (VNEN) từ năm học 2012-2013 đến năm học 2016-2017
	13
	100

	5
	Việc đầu tư quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh
	08
	100

	6
	Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2010-2016
	11
	100

	Năm 2018

	7
	CĐ Thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo nghề, tư vấn, tạo việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn năm 2014-2018
	09
	100

	8
	Việc thực hiện Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND13 ngày 24/5/2012 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh
	10
	100

	9
	Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
	09
	100

	Năm 2019

	10
	CĐ Việc thực hiện giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm học 2015-2016 đến năm học 2018-2019
	15
	100

	11
	Tình hình thực hiện mục tiêu và chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 392/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh
	15
	100

	Năm 2020

	12
	CĐ Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2019
	14
	100
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